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                                                                                                    MÔN LỊCH SỬ 9- TIẾT 18  
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[bookmark: _GoBack]I.Trắc nghiệm (5 điểm):                                                                     MÃ ĐỀ: 03
Tô vào phiếu  trả lời đáp án em chọn:
Câu 1. Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các nước đều điều chỉnh chiến lược phát triển với trọng điểm là lĩnh vực nào?
A. Chính trị                                                                            C. Văn hóa
B. Kinh tế                                                                              D. Quân sự
Câu 2. Những thỏa thuận của Hội nghị Ianta đã dẫn đến sự hình thành một trật tự thế giới như thế nào?
A. Trật tự thế giới một cực do Mĩ đứng đầu.	   
C. Trật tự thế giới hai cực do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.
B. Trật tự thế giới một cực do Mĩ đứng đầu.         
D. Trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.
Câu 3. Từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào?
A. Muốn làm bạn với tất cả các nước.                             C. Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.
B. Chỉ quan hệ với các nước lớn.                                     D. Chỉ quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 4.  Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va mang tính chất:
A. Một tổ chức kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
C. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
D. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
Câu 5. Những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế Liên Xô như thế nào?
A. Phát triển tương đối ổn định.
B. Liên Xô trở thành cường quốc kinh tế.
C.. Nền kinh tế đất nước ngày càng khó khăn, khủng hoảng nghiêm trọng.
D. Khủng hoảng trong thời gian đầu nhưng nhanh chóng phát triển trở lại.
Câu 6. Nội dung của công cuộc cải tổ ở Liên Xô là gì?
A. Cải tổ về kinh tế.                                                               C.. Cải tổ xã hội.
B. Cải tổ hệ thống chính trị.                                                   D. Cải tổ kinh tế, chính trị và xã hội.
Câu 7. Tổ chức liên kết khu vực ra đời ở Châu Âu  đầu tiên là tổ chức nào?
A. Cộng đồng châu Âu.	                                               C. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.
B. Cộng đồng than thép châu Âu.                                         D. Liên minh châu Âu.
Câu 8. Chiến tranh lạnh chủ yếu là cuộc chạy đua trên lĩnh vực nào?
A. Kinh tế	                                                                       C. Khoa học – kĩ thuật
B. Chính trị                                                                            D. Quân sự
Câu 9.Theo quyết định của Hội nghị Ianta vùng Tây Đức và Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào?
A. Anh, Mĩ	                                                                        C. Anh
B. Liên Xô                                                                              D. Mĩ
Câu 10. Tại sao thế kỉ XXI, được dự đoán là “thế kỉ của châu Á”?
A. Châu Á trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của thế giới.
B. Các nước Châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế
C. Các nước Châu Á giành được độc lập
D. Các nước Châu Á có tình hình chính trị ổn định nhất thế giới
Câu 11. Quan hệ ngoại giao giữa Mĩ và Cu-ba sau chiến tranh như thế nào?
A. Mĩ thực hiện chính sách bao vây, cấm vận Cu-ba.               C. Nhanh chóng bình thường hóa quan hệ
B. Mĩ không quan hệ ngoại giao với Cu-ba.                               D. Thiết lập quan hệ ngoại giao.
Câu 12. Vị thế của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?
A. Vươn lên đứng đầu trong giới tư bản chủ nghĩa.	               C. Đứng thứ ba trong giới tư bản chủ nghĩa.
B. Đứng thứ hai trong giới tư bản chủ nghĩa.                              D. Đứng thứ tư trong giới tư bản chủ nghĩa
Câu 13. Nhật Bản đã làm gì để thúc đẩy sự phát triển của khoa học – kĩ thuật?
A. Coi trọng nền giáo dục quốc dân, khoa học – kĩ thuật.          C. Cho người đi học tập ở nước ngoài.
B. Mua bằng phát minh, sáng chế của nước ngoài.                     D. Mời những người giỏi về làm việc.
Câu 14. Vì sao những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình ĐNA ngày càng trở nên căng thẳng?
A. Mĩ, Anh, Nhật thiết lập khối quân sự Đông Nam Á (SEATO).
B. Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu.
C. Mĩ biến Thái Lan thành căn cư quân sự.
D. Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam và mở rộng chiến tranh sang Lào, Cam-pu-chia.
Câu 15. Ý nào không phải kết quả của cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi?
A. Nen-xơn Man-đê-la được trả tự do.
B. Bầu cử được tiến hành, người da đen được bầu làm tổng thống.
C. Chế độ A-pác-thai bị xóa bỏ.
D. Người da trắng vẫn được hưởng nhiều quyền lợi hơn người da đen.
 Câu 16.Việc các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) làm cho tình hình châu Âu:
A. ổn định và có điều kiện phát triển.                                       C. trở nên căng thẳng.
B. có sự đối đầu gay gắt giữa các nước.                                  D. có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh mới
Câu 17 . Để giữa gìn hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh, Hội nghị Ianta đã quyết định vấn đề gì?
A. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc.
B. Tổ chức trật tự thế giới sau chiến tranh.
C. Phân chia các khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng trên thế giới.
D. Thực hiện chế độ quân quản ở các nước bại trận.
Câu 18  Loại vật liệu nào giữ vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày và trong các ngành công nghiệp?
A. Vật liệu siêu bền	                                                             C. Vật liệu siêu dẫn
B. Vật liệu Nano                                                                       D. Polime
Câu 19: Thành tựu quan trọng nào trong nông nghiệp đã góp phần giải quyết vấn đề lương thực cho con người?
A. Chế tạo công sản xuất mới.	                                       C. Cuộc “Cách mạng xanh”.
B. Những phát minh về công nghệ sinh học.                            D. Chế tạo phân bón sinh học.
Câu 20. Nguồn gốc sâu sa của cuộc các mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là gì?
A. Do sự bùng nổ dân số.
B. Do những đòi hỏi của cuộc sống, sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất ,kĩ thuật ngày càng cao của con người.
C. Yêu cầu của việc cải tiến vũ khí.
D. Yêu cầu của cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước tư bản.
II. Tự luận ( 5 điểm)
Câu 1. (2 điểm):  Nêu  những biến đổi tình hình của khu vực Đông Nam Á sau 1945 là gì? Biến đổi nào  là to lớn nhất? 
Câu 2. (3 điểm):  Nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật từ 1945 đến nay ? Tác động  (tích cực và hạn chế)  của nó đối với  cộc sống con người ?




















TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG                                               ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
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I.  Mục tiêu cần đạt                                  	MÃ ĐỀ: 03
1. Kiến thức: Củng cố lại kiến thức đã học về phần lịch sử Việt Nam hiện đại 1945-2000
2. Kỹ năng: Trình bày bài kiểm tra qua việc giải quyết các bai tập trắc nghiệm và tự luận
3.Thái độ:  Có ý thức làm bài nghiêm túc, yêu thích môn lịch sử
4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tự học,  tái hiện lịch sử, năng lực giải quyết vấn đề
II. Ma trận đề

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Liên Xô  và  các nước Đông Âu 1945- 1990
	I.2 câu
(0,5đ)


	
	I. 1 câu
(0.5đ)
	
	I. 1 câu
(0.25đ)
	
	

	


	1.25đ
	

	 Á, Phi, Mĩ La-tinh 1945- nay
	I. 2câu
0.5đ
	II.1 câu
(2.0đ)
	I.1 câu
0,25đ  
	
	 
	
	I. 1 câu
(0.25đ)
	
	3.0đ

	Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản 1945- nay
	I.2 câu
0. 25đ
	 



	I.1 câu
0.25đ

	

	
	



	
 
	 
	0.5đ


	Quan hệ quốc tế  1945- nay
	I.2 câu

0.5đ
	
	I.1 câu

0,25đ
	
	I.1 câu

0.25đ
	

	
	
	1.0đ


	CM khoa học- kĩ thuật 1945- nay
	I.2 câu
0.5đ
	
	I.2 câu

0,5đ
	II.2 câu
(2.0đ
	I.1 câu
0,25đ  
	II.2câu 
1.0đ
	
	
	4.25đ

	TS câu
TS điểm

	10 câu
2.5đ

	1 câu
  2.0đ
	 6 câu
1.5 đ
	1 câu
2.0đ
	3 câu
0.75đ
	1 câu
1.0đ
	1 câu
0.25đ
	
	10đ
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Hướng dẫn chấm                                                                            MÃ ĐỀ: 03
I Trắc nghiệm (5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	C
	D
	C
	D
	B
	D
	A
	B
	A
	A
	B
	D
	D
	C
	A
	D
	C
	B


II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Gợi ý đáp án
	Điểm

	    1.
(2 điểm)
	*Những biến đổi của tình hình Đông Nam Á: 
- Sau 1945  hầu hết các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập
-  Từ sau khi giành độc lập các nước Đông Nam Á dã ra sức xây dựng kinh tế, xã hội và đạt nhiều thành tựu to lớn
-  Đến T7.1997, các nước ĐNA đều gia nhập ASEAN
*Biến đổi quan trọng nhất: 
  Sau 1945 hầu hết các nước ĐNA đều giành được độc lập, tạo  điều kiện để các quốc gia xây dựng và phát triển kinh tê và gia nhập ASEAN
	2.0 đ
0.5đ
0.5đ

0.5đ


0.5đ

	    2
(3 điểm)
	* Thành tựu:
     + Khoa học cơ bản: Thu những thành tựu trong ngành Toán, Vật lý, Hóa, Sinh được ứng dụng vào kĩ thuật và sản xuất.
     + Công cụ sản xuất mới: Máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động.
     + Tìm ra nguồn năng lượng mới: Năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, thủy triều ...
     + Sáng chế ra vật liệu mới: Chất Pôlime
     + Cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp đã khắc phục được nạn thiếu lương thực thực phẩm.
     + Giao thông vận tải và thông tin liên lạc có máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa siêu tốc, vệ tinh nhân tạo phát sóng truyền hình rất hiện đại.
     + Chinh phục vũ trụ.
*Tác động:- Tích cực: 
+ Tạo bước phát triển nhảy vọt trong cuộc sống con người
+ Thúc đẩy kinh tế phát triển,
+ Nâng cao đời sống vạt chất và tinh thần của con người 
-Hạn chế:
+ Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm nặng (khí quyển, đại dương, sông hồ…)
+ Chế tạo ra các lọai vũ khí và các phương tiện quân sự có sức tàn phá và hủy diệt sự sống.
 + Nhiễm phóng xạ nguyên tử, tai nạn lao động, giao thông, dịch bệnh và tệ nạn xã hội
	2.0đ
0.25đ
0.25đ
0.25 đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ


0.25đ
1.0đ
0.5đ




0.5đ




     Người ra đề                               Tổ  trưởng duyệt                                        BGH duyệt đề
                                                               

    
Phạm Thị Minh Chí                   Nguyễn Thị Thanh Hiền                        Nguyễn Thị Thanh Huyền
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